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Họ tên: ………………………………
Lớp:  4…..
	Thứ         ngày      tháng     năm 2026
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2025 - 2026
Môn: Tiếng Việt - Lớp 4
Kiểm tra đọc
(Thời gian: 35 phút)


	                     Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Đọc tiếng: …...
Đọc hiểu: …....
	


	.……………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………



 I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 2 điểm
- GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập giữa học kì II.
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 8 điểm (Thời gian: 35 phút)           
	Đọc thầm:
QUÊ HƯƠNG NGHĨA NẶNG
Từ lúc thoát li gia đình cho đến ngày về yên nghỉ trên đất mẹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn tâm niệm: “Quảng Bình là nhà tôi, khi nào rảnh việc nước thì tôi về nhà.”.
Lần đầu tiên Đại tướng về thăm nhà sau chiến thắng Điện Biên Phủ là mùa hạ năm 1959. Hình ảnh oai phong mà gần gũi của ông đã được ghi tạc trong tâm trí người dân An Xá. Ông mặc lễ phục quân nhân, đứng thẳng trên một chiếc xe com-măng-ca được tháo bạt. Tay trái ông nắm thanh sắt khung xe, tay phải giơ ngang vành mũ, mắt nhìn thẳng nghiêm cẩn chào người dân quê đang háo hức nồng nhiệt chờ đón. Mặc những dòng mô hội chảy từ gáy xuống cổ, tay phải ông vẫn giữ nghiêm trên vành mũ.
Những lần ông về quê nhằm ngày lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang luôn khiến bầu không khí thêm đặc biệt. Ngày hội năm 1986, nhân dân khắp nơi tụ về đứng chật hai bờ sông. Bất ngờ, một giọng nói vang lên trên loa phóng thanh: “Kính thưa bà con nhân dân huyện nhà, hôm nay tôi về quê...”. Cả hai bờ sông im bặt vì xúc động, rồi nhiều người mừng rỡ kêu lên: “Ông Giáp! Ông Giáp về!”. Ai cũng nhận ra đó là giọng nói của ông, giọng Lệ Thuỷ của một người dù gót chân bám bụi trăm miền vẫn vẹn nguyên âm sắc mộc mạc mà ấm áp. Trong buổi giao lưu hôm đó, mọi người đều ấn tượng với lời ông nói: “Chưa bao giờ tôi quên quê hương và gia đình đã hun đúc nên nhân cách của tôi, quyết định con đường đi của tôi...”.
Lần cuối cùng, năm 2013, Đại tướng đã thực sự về với quê hương Vũng Chùa – Đảo Yến. Kể từ đó, người dân cả nước thường xuyên đến viếng thăm nơi này.
(Tường Vy tổng hợp)	
Xe com-măng-ca: xe quân sự loại nhỏ, nóc xe được làm bằng vải bạt.
Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy ghi lại chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc trả lời các câu hỏi và làm các bài tập sau:
Câu 1. (0,5 điểm) Bài đọc cho em biết điều gì về Đại tướng Võ Nguyên Giáp?
A. Chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng. 	C. Được tôn vinh là “vị tướng của nhân dân”.
B. Dành tình cảm sâu nặng cho quê hương.	D. Là học trò giỏi của Bác Hồ.
Câu 2. (0,5 điểm) Trong lần về thăm quê năm 1959, điều gì ở Đại tướng đã để lại ấn tượng trong lòng bà con quê hương?
A. Dáng vẻ oai phong mà gần gũi.		C. Bài diễn văn rất hay.
B. Giọng nói truyền cảm.				D. Sự quan tâm chu đáo.
Câu 3. (0,5 điểm) Điều gì khiến bà con dự lễ hội đua thuyền năm 1986 xúc động?
A. Lễ hội năm đó được tổ chức long trọng nhất.
B. Bà con được biết trước là Đại tướng sẽ về.
C. Chưa bao giờ mọi người đi xem hội đông như vậy.
D. Được nghe giọng Lệ Thuỷ mộc mạc mà ấm áp của Đại tướng.
Câu 4. (0,5 điểm) Bài đọc cho thấy tình cảm mà Đại tướng dành cho quê hương thế nào? 
A. Rất thiêng liêng mà sâu nặng				C. Rất gắn bó, không thể xa rời
B. Rất thân thiết và quyến luyến				D. Rất gần gũi và thân thương
Câu 5. (1 điểm) Theo em, câu: “Chưa bao giờ tôi quên quê hương và gia đình đã hun đúc nên nhân cách của tôi, quyết định con đường đi của tôi...” ý nói gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. (1 điểm) Xác định danh từ (DT), động từ (ĐT), tính từ (TT) của các từ được gạch chân trong câu sau:
Tay trái ông nắm thanh sắt khung xe, tay phải giơ ngang vành mũ, mắt nhìn thẳng nghiêm cẩn chào người dân quê đang háo hức nồng nhiệt chờ đón.
Câu 7. (1 điểm) Gạch chân dưới trạng ngữ và cho biết trạng ngữ bổ sung thông tin gì cho câu? 
Suốt thời gian sống xa quê nhà, Đại tướng luôn nhớ những món ăn của miền quê sông nước.
.........................................................................................................................................
Câu 8. (0,5 điểm) Chủ ngữ trong câu “Hình ảnh oai phong mà gần gũi của ông đã được ghi tạc trong tâm trí người dân An Xá.” là:  
A. Hình ảnh oai phong 			 C. Hình ảnh oai phong mà gần gũi của ông		
B. ông					 D. đã được ghi tạc trong tâm trí người dân An Xá
Câu 9. (1,5 điểm) Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu dưới đây:
a. Con sông Kiến Giang chảy qua làng An Xá, quê hương của Đại tướng.
b. Hội đua thuyền là lễ hội nổi tiếng của vùng quê ven sông Kiến Giang.
c. Bà con đi xem hội đua thuyền vô cùng mừng rỡ khi biết tin Đại tướng về quê.
Câu 10. (1 điểm) Đặt một câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân.
.................................................................................................................................................
CMHS                              GV coi                             GV chấm

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2025-2026
Môn: Tiếng Việt - Lớp 4
Kiểm tra viết
(Thời gian: 35 phút)

Đề bài: Kể lại một câu chuyện về một nhân vật lịch sử mà em đã đọc, đã nghe.














TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC  KÌ II
Năm học 2025-2026
Môn : Tiếng Việt - Lớp 4

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
I. ĐỌC TIẾNG: 2 điểm
1. GV cho HS bắt thăm đọc một đoạn văn (khoảng 115 tiếng/phút) và trả lời 01 câu hỏi về nội dung đoạn đó, trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 27, SGK TV 4, tập II. 
2. GV thực hiện đánh giá theo yêu cầu kiến thức, kỹ năng của chương trình
 (Phần đọc thành tiếng 1,5 điểm, trả lời câu hỏi 0,5 điểm)
- GV đánh giá, cho điểm dựa vào kết quả đọc của HS. Cụ thể:
	+ Đọc đúng tiếng, đúng từ; ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm
	+ Biết nhấn giọng ở các từ gợi tả, gọi cảm của bài: 0,5 điểm (Nhấn giọng chưa đúng ở các từ gợi tả, gọi cảm của bài: 0,25 điểm)
	+ Giọng đọc bước đầu có biểu cảm: 0,5 điểm (Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm: 0,25 điểm)
+ Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 0,5 điểm (Đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,25 điểm)
+ Trả lời đúng ý câu hỏi: 0,5 điểm (Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,25 điểm)
II. ĐỌC HIỂU: 8 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	A
	D
	A

	Điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ


Câu 5 (1 điểm). Lòng biết ơn quê hương và gia đình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Câu 6 (1 điểm). 
Tay trái ông nắm thanh sắt khung xe, tay phải giơ ngang vành mũ, mắt nhìn thẳng 
									DT
nghiêm cẩn chào người dân quê đang háo hức nồng nhiệt chờ đón.
TT						TT			ĐT

Câu 7 (1 điểm). Suốt thời gian sống xa quê nhà, Đại tướng luôn nhớ những món ăn của miền quê sông nước.
- Trạng ngữ trong câu trên bổ sung thông tin về thời gian.
Câu 8. (0,5 điểm) C
Câu 9. (1,5 điểm)
a. Con sông Kiến Giang / chảy qua làng An Xá, quê hương của Đại tướng. 
                 CN                                                 VN
b. Hội đua thuyền / là lễ hội nổi tiếng của vùng quê ven sông Kiến Giang.
            CN                                                 VN
c. Bà con đi xem hội đua thuyền / vô cùng mừng rỡ khi biết tin Đại tướng về quê. 
                     CN                                                      VN
Câu 10. HS thêm được trạng ngữ phù hợp, viết lại câu đầy đủ (1 điểm)
B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 
1. Nội dung: 6 điểm: HS viết được bài văn theo yêu cầu:
          * Mở bài: (1 điểm)
	- Giới thiệu được câu chuyện về một người anh hùng chống giặc ngoại xâm.
* Thân bài: (4 điểm)
- Kể lại diễn biến câu chuyện theo đúng nội dung cốt truyện: 4 điểm
* Kết bài: (1 điểm)
- Nêu được cảm nghĩ của mình về người anh hùng đó: 1 điểm
2. Kĩ năng: 4 điểm
- Viết đúng thể loại văn kể chuyện, tiến trình kể chuyện hợp lí, có cảm xúc, lời văn tự nhiên, tình cảm chân thật, diễn đạt câu trôi chảy, câu văn giàu cảm xúc, có hình ảnh: 2 điểm.
-  Chữ viết, chính tả: 1 điểm (chữ viết đúng cỡ chữ, đều, đẹp; bài viết không mắc quá 2 lỗi chính tả; không gạch xoá).
	-  Sáng tạo: 1 điểm (có sáng tạo hợp lí trong quá trình viết bài văn kể chuyện, giói thiệu câu chuyện, kết chuyện).

* Lưu ý: Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm:  7,5 - 6 - 5,5 - ...  - 3 - 2,5.
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Nguyễn Thị Khánh Linh                   Đào Thị Huệ                  Lê Thị Thanh Phương


